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Vai trò dữ liệu lớn trong gD&đt

Ứng dụng dữ liệu lớn đem đến 
những lợi thế vượt bậc trong giáo 
dục, như chương trình giảng dạy 
tùy chỉnh, cải thiện hệ thống đánh 
giá, định hướng nghề nghiệp cho 
sinh viên và đề xuất phương pháp 
học phù hợp... Dưới đây là một số 
lý do mà ứng dụng của dữ liệu lớn 
ngày càng trở nên cần thiết trong 
lĩnh vực GD&ĐT [1].

Thiết kế hệ thống giáo dục phù 
hợp: giúp các tổ chức giáo dục 
xây dựng một cấu trúc học tập 
chung cho mọi học viên nhưng 
vẫn đáp ứng được năng lực và 
thế mạnh khác nhau của các học 
viên.

Cải thiện hệ thống đánh giá: 
các trường có thể theo dõi năng 
lực của học viên thông qua nhiều 
môn học khác nhau cả trên 
phương diện cá nhân và tập thể, 
từ đó phát triển các giải pháp phù 
hợp nhằm hỗ trợ học viên. Phân 
tích thống kê điểm số của học 
viên qua các môn học khác nhau 
cũng giúp định hướng tốt hơn và 
xây dựng lộ trình học tập phù hợp. 

Giúp định hướng nghề nghiệp 
cho học viên: phần lớn các trường 
học hiện nay không có hướng dẫn 

cụ thể và định hướng gì cho nghề 
nghiệp tương lai của học viên. 
Dữ liệu lớn sẽ giúp giải quyết 
những tình huống khó xử thông 
qua việc phân tích dữ liệu học 
viên và tạo báo cáo thành tích. 
Nếu báo cáo đó chỉ ra rằng bạn 
là nhà văn sáng tạo, thì bạn được 
khuyên là nên theo đuổi những 
nghề nghiệp liên quan đến lĩnh 
vực đó. Những tư vấn này thường 
được thực hiện bởi cố vấn thông 
qua các buổi phỏng vấn ngắn và 
đánh giá cho điểm. Nhưng ngày 
nay với sự phát triển của dữ liệu 
lớn, quá trình đó đã được cải thiện 
rất nhiều. Qua việc phân tích dữ 
liệu lớn, các nhà phân tích sẽ chỉ 
ra rằng bên cạnh là một nhà văn 
sáng tạo, bạn cũng giỏi về khoa 
học, điều này sẽ giúp bạn đưa ra 
quyết định nghề nghiệp đúng đắn 
hơn. 

Đề xuất phương pháp học mới: 
một số học viên thường học bằng 
phương pháp đọc và ghi nhớ, 
nhưng một số có thể nắm bắt mọi 
thứ qua việc viết ra, hay một số 
ít hiểu bài tốt hơn bằng việc xem 
video hay sử dụng các phương 
pháp khác. Tuy nhiên, học viên 
thường phải làm quen với các 
phương pháp cụ thể mà đôi khi 

phương pháp này không phù hợp 
và cản trở việc phát triển của học 
viên. Điều đó cũng ảnh hưởng 
đến kết quả học của học viên. 
Vậy tại sao không thiết kế các 
phương pháp học tập khác nhau 
và để học viên tự lựa chọn phương 
pháp học phù hợp. Dữ liệu lớn sẽ 
giúp ích cho việc này. Thông qua 
phân tích dữ liệu lớn, các trường 
có thể xây dựng phương pháp 
học khác nhau, giúp việc học trở 
nên thú vị hơn. Qua đó cũng giúp 
học viên hiểu thêm về thế mạnh, 
điểm yếu của bản thân và cung 
cấp cho họ những tài liệu học tập 
hữu ích.

tiềm năng ứng dụng 

Các hạ tầng của giáo dục số 
trong bối cảnh ứng dụng những 
thành tựu của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 với những đặc 
tính nổi trội như: internet vạn vật 
(IoT), dữ liệu lớn, điện toán đám 
mây đã mang lại nhiều cơ hội và 
khả năng to lớn giúp cho việc 
tái tạo, sản sinh tri thức, chia sẻ 
thông tin, “san bằng” các rào cản 
trong việc tiếp cận kiến thức. Đặc 
biệt, trong những thập kỷ gần 
đây, với sự xuất hiện và những 
tính năng nổi trội của dữ liệu lớn 

đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
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Dữ liệu lớn là yếu tố góp phần tạo nên diện mạo mới, mang tính đặc thù của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0. Trong giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), dữ liệu lớn có 

tác động và đem lại lợi ích to lớn như chương trình giảng dạy tùy chỉnh, cải thiện 
hệ thống đánh giá, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên và đề xuất phương 

pháp học phù hợp... Chính vì những lợi ích này, chúng ta cần có những giải pháp 
thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng dữ liệu lớn trong GD&ĐT.
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đã đưa đến những giới hạn mới 
trong cách chúng ta giám sát, 
hiểu và đánh giá các quy trình 
trong giáo dục và đưa ra những 
quyết định sáng suốt trong nỗ lực 
cải thiện hiệu quả giáo dục. Tuy 
không có định nghĩa thống nhất 
duy nhất tồn tại nhưng dữ liệu lớn 
thường được đặc trưng bởi khối 
lượng lớn, tốc độ và sự đa dạng 
trong kỷ nguyên kỹ thuật số [2]. 
So với các thế hệ dữ liệu trước đó 
được thu thập thông qua nỗ lực 
đáng kể của con người, việc sử 
dụng phổ biến các công cụ kỹ 
thuật số trong cuộc sống hằng 
ngày tạo ra một lượng dữ liệu 
(khối lượng) chưa từng có với tốc 
độ ngày càng tăng (tốc độ) và 
từ các phương thức và thước đo 
thời gian khác nhau (đa dạng) [3]. 
Những dữ liệu này đòi hỏi các tài 
nguyên máy tính đáng kể và các 
phương pháp phân tích thay thế 
để xử lý và diễn giải.  

Dữ liệu lớn được thu thập trong 
lĩnh vực giáo dục hiện nay bao 
gồm: dữ liệu lớn cấp vi mô (ví dụ: 
dữ liệu luồng nhấp chuột), dữ liệu 
lớn cấp trung bình (ví dụ: dữ liệu 
văn bản) và dữ liệu lớn cấp vĩ mô 
(ví dụ: dữ liệu thể chế). Dữ liệu 
lớn cấp vi mô là dữ liệu tương tác 
“siêu nhỏ” với số giây giữa các 
hành động có thể thu thập dữ liệu 
riêng lẻ từ hàng triệu người học 
tiềm năng. Hầu hết dữ liệu cấp vi 
mô được thu thập tự động trong 
quá trình tương tác giữa người 
học và môi trường học tập tương 
ứng của họ, bao gồm hệ thống 
dạy học thông minh, các khóa 
học mở trực tuyến lớn (MOOC), 
mô phỏng và trò chơi. Dữ liệu lớn 
cấp trung bình bao gồm các sản 
phẩm viết của học viên được máy 
tính hóa và thu thập một cách có 
hệ thống trong các hoạt động viết 
tại nhiều môi trường học tập khác 

nhau, từ các bài tập trong khóa 
học đến tham gia diễn đàn thảo 
luận trực tuyến, hệ thống dạy 
học thông minh và các tương tác 
trên mạng xã hội. Đáng chú ý, 
dữ liệu cấp trung bình mang lại 
cơ hội nắm bắt tự nhiên dữ liệu 
thô về sự tiến bộ của người học 
trong khả năng nhận thức và xã 
hội, cũng như trạng thái cảm xúc. 
Dữ liệu lớn cấp vĩ mô bao gồm dữ 
liệu được thu thập ở cấp thể chế. 
Ví dụ về dữ liệu lớn cấp vĩ mô bao 
gồm: dữ liệu nhân khẩu học và 
nhập học của học viên, dữ liệu 
dịch vụ trong khuôn viên trường, 
lịch học và dữ liệu đăng ký khóa 
học, cũng như dữ liệu về yêu cầu 
chính của trường đại học và dữ 
liệu về các yêu cầu đối với học 
sinh hoàn thành bằng cấp. Mặc 
dù dữ liệu lớn cấp vĩ mô thường 
được thu thập trong khoảng thời 
gian nhiều năm nhưng chúng 
không được cập nhật và thường 
chỉ một hoặc hai lần mỗi kỳ.

Ứng dụng dữ liệu lớn cấp vi 
mô

Việc ứng dụng dữ liệu vi mô 
trong giáo dục hiện nay chủ yếu 
để tìm hiểu: 1) Các thành phần 
của nhận thức; 2) Siêu nhận thức 
và tự điều chỉnh; 3) Trạng thái 
tình cảm, đánh giá, phân loại; 4) 
Kiến thức của học sinh, trên cơ 
sở đó, nhiều cơ sở giáo dục cũng 
như các công ty dữ liệu về giáo 
dục hiện nay khai thác dữ liệu ở 
cấp độ vi mô để xác định các kiến 
thức có thể hiện thực hóa nhằm 
tăng cường việc giảng dạy và học 
tập và cách cá nhân hóa các tài 
nguyên giáo dục kỹ thuật số.

Ứng dụng dữ liệu lớn cấp 
trung bình

Dữ liệu lớn cấp trung bình chủ 
yếu liên quan đến kho văn bản. 
Các bài viết trên máy tính của học 

sinh được thu thập một cách có hệ 
thống trên quy mô lớn đang tăng 
lên khi văn bản học thuật chuyển 
từ văn bản giấy sang văn bản kỹ 
thuật số. Trong khi các bài thi mỗi 
năm một lần cấp quốc gia như kỳ 
thi ACT (bài thi đánh giá thí sinh 
về năng lực và những kiến thức 
cần thiết sẵn sàng cho việc học 
tập ở bậc đại học), SAT (bài thi 
chuẩn hóa cho việc đăng ký vào 
một số trường đại học của Mỹ) 
trước đây chính là cơ hội hiếm có 
để thu thập kho tài liệu viết lớn thì 
việc nộp bài tập của học sinh cho 
hệ thống quản lý học tập (LMS) 
chính là kho tài liệu viết lớn có thể 
truy cập được. Bên cạnh các bài 
tập của khóa học, dữ liệu dạng 
văn bản có thể bắt nguồn từ các 
diễn đàn thảo luận trực tuyến, hệ 
thống dạy kèm thông minh, cơ sở 
dữ liệu trang web, mã lập trình và 
nhiều nguồn khác. Mỗi điểm dữ 
liệu trung bình thường được thu 
thập trong các khoảng thời gian 
từ phút đến giờ. Tuy nhiên, một 
cá nhân có thể tham gia vào các 
hoạt động viết với tần suất và 
mức độ thường xuyên khác nhau. 
Ví dụ: một sinh viên có thể nộp 
bài tập viết mỗi tuần cho LMS 
trong một học kỳ để hoàn thành 
một lớp học nhưng có thể tham 
gia vào các tương tác trên mạng 
xã hội với cường độ khác nhau 
trong suốt nhiều năm của chương 
trình học. 

Hiện nay, dữ liệu lớn cấp trung 
bình được ứng dụng để cung cấp 
thông tin chi tiết về: 1) Các quá 
trình nhận thức (ví dụ: hoạt động 
nhận thức, kiến   thức và kỹ năng), 
2) Các quá trình xã hội (ví dụ: 
cấu trúc diễn ngôn và cộng tác), 
3) Các quá trình hành vi (ví dụ: 
sự tham gia và rời bỏ của người 
học), và 4) Các quá trình cảm xúc 
(ví dụ, tình cảm, động cơ).
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Ứng dụng dữ liệu lớn cấp vĩ 
mô

Dữ liệu lớn cấp vĩ mô được thu 
thập trong khoảng thời gian nhiều 
năm, với tỷ lệ thu thập thấp so với 
các cấp độ khác. Ví dụ: dữ liệu 
tổ chức toàn trường đại học bao 
gồm dữ liệu nhân khẩu học và 
nhập học của sinh viên; ghi danh 
khóa học và điểm; lịch trình khóa 
học và mô tả khóa học... Những 
dữ liệu này không được cập nhật, 
nhiều nhất là vài tuần một lần và 
thường chỉ một hoặc hai lần mỗi 
kỳ. Ví dụ, thông tin nhân khẩu 
học của học sinh thường chỉ được 
thu thập một lần và chỉ được cập 
nhật theo yêu cầu của học sinh. 
Tuy nhiên, những dữ liệu như vậy 
có thể tạo cơ hội cho quản trị viên 
tham gia vào quá trình ra quyết 
định dựa trên dữ liệu để cải thiện 
việc ra quyết định hành chính, 
nâng cao trải nghiệm của học 
sinh và cải thiện năng lực quản trị 
của trường học. 

Hiện nay, dữ liệu lớn cấp vĩ mô 
trong lĩnh vực giáo dục chủ yếu 
được ứng dụng phổ biến trong: 
1) Hệ thống cảnh báo sớm, 2) 
Hướng dẫn khóa học và hệ thống 
thông tin, 3) Phân tích quản trị 
giáo dục. 

đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn trong 
gD&đt

Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn 
trong GD&ĐT sẽ góp phần không 
bỏ lỡ cơ hội mà cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 mang lại. 
Vì vậy, các cấp, các ngành nói 
chung và ngành GD&ĐT ở nước 
ta nói riêng cần tập trung triển 
khai một số nội dung cụ thể sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh triển 
khai Chính phủ điện tử, hướng đến 
Chính phủ số trong toàn ngành, 
trong đó chú trọng triển khai 

hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu 
(CSDL) toàn ngành GD&ĐT kết 
nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu từ 
Trung ương đến địa phương, nhà 
trường và đồng bộ với các CSDL 
quốc gia, CSDL chuyên ngành 
khác góp phần hình thành CSDL 
mở quốc gia; đẩy mạnh các dịch 
vụ công trực tuyến phục vụ người 
dân; thực hiện số hóa triệt để, sử 
dụng văn bản điện tử, sổ sách 
học bạ, sổ điểm điện tử thay thế 
văn bản, tài liệu giấy; hoạt động 
chỉ đạo, điều hành, giao dịch, 
họp, tập huấn được thực hiện chủ 
yếu trên môi trường mạng.

Hai là, tăng cường chất lượng 
công tác dự báo, hoàn thiện cơ 
chế, chính sách theo hướng đi 
trước một bước. Trong đó, chú 
trọng chính sách hoàn thiện 
CSDL quản lý giáo dục, theo các 
quy định về chia sẻ, khai thác dữ 
liệu; hoàn thiện hành lang pháp lý 
thúc đẩy phát triển hình thức dạy 
- học trực tuyến qua mạng; chính 
sách quản lý các khóa học trực 
tuyến đảm bảo chất lượng thông 
qua các quy định về điều kiện 
mở trường mở lớp, thẩm định cấp 
phép nội dung...

Ba là, hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng mạng đồng bộ, thiết bị công 
nghệ thông tin thiết thực phục vụ 
dạy - học, tạo cơ hội học tập bình 
đẳng giữa các vùng, miền có điều 
kiện kinh tế - xã hội khác nhau, 
ưu tiên hình thức thuê dịch vụ và 
huy động nguồn lực xã hội hóa 
cùng tham gia thực hiện.

Bốn là, thúc đẩy phát triển 
học liệu số ở tất cả các cấp học, 
ngành học, môn học gắn với việc 
thẩm định nội dung, kết nối, chia 
sẻ học liệu giữa các địa phương, 
nhà trường; hình thành kho học 
liệu số, học liệu mở dùng chung 
toàn ngành, liên kết với quốc tế, 

đáp ứng nhu cầu tự học, học tập 
suốt đời, thu hẹp khoảng cách 
giữa các vùng miền; tiếp tục đổi 
mới cách dạy và học trên cơ sở 
áp dụng công nghệ số, khuyến 
khích và hỗ trợ áp dụng các mô 
hình GD&ĐT mới dựa trên các 
nền tảng số.

Năm là, triển khai mạng xã 
hội giáo dục có sự kiểm soát và 
định hướng thống nhất, tạo môi 
trường số kết nối, chia sẻ giữa 
cơ quan quản lý giáo dục, nhà 
trường, gia đình, giáo viên, giảng 
viên, học sinh, sinh viên; phát 
triển các khóa học trực tuyến 
mở, hình thành mạng học tập mở 
của người Việt Nam; triển khai hệ 
thống học tập trực tuyến dùng 
chung toàn ngành phục vụ công 
tác bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ 
dạy học cho các vùng khó khăn.

Sáu là, đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ quản lý, nhà 
giáo về kiến thức, kỹ năng công 
nghệ thông tin, an toàn thông 
tin cần thiết để tác nghiệp trên 
môi trường số, đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi số ?
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